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Analytical and Precision Balance

PIONEER - DÒNG CÂN PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC TỚI TỪ SỐ DƯ  
Phù hợp kinh tế và kết quả cân cho hiệu suất cao
Dòng PX Pioneer kết hợp các chức năng cần thiết của dòng cân thông thường, đồng thời cho hiệu suất 
cao hơn, độ chính xác cao và độ lặp lại phù hợp cho phòng thí nghiệm, quy mô công nghiệp và lĩnh vực
giáo dục. PX có giá cả rất phải chăng và được thiết kế trực quan thông minh, cân ổn định chỉ trong 1 giây,
hiển thị đường truyền cho thông tin bổ sung và kết nối USB, cồng RS 232 để dễ dàng truyền dữ liệu.

Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm:

• Hiệu suất cạnh tranh về giá thành  
PX cung cấp độ chính xác cao và độ lặp lại cho các ứng dụng cân cần thiết trong phòng thí
nghiệm, quy mô công nghiệp, trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ vô cùng kinh tế.

• Độ bền cao cho thời gian dài sử dụng  
Với vỏ kim loại đúc chỉ thấp hơn kim loại dùng trong nhà ở, đĩa phụ và đĩa cân làm bằng thép
không gỉ, PX được thiết kế sử dụng linh hoạt trong thời gian dài.

• Được thiết kế hoạt động đơn giản và thông minh  
PX có màn hình hiển thị thế hệ thứ hai nên có thêm thông tin hoặc hướng dẫn.
Đặc biệt là có thanh loại bỏ từ tính rất thuận tiện trong phòng thí nghiệm.
Có cổng kết nối USB và RS 232 dễ dàng cho việc truyền tải dữ liệu.
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Thanh chắn cố định 
(làm bằng nhựa ABS) 
nhằm loại bỏ từ tính 
của vật giúp tăng độ 
chính xác cho mẫu 
cần cân.

Cổng RS 232 và USB cho phép kết nối 
dễ dàng với PC và PLC. Đồng thời được 

Góc nhìn rộng, 

Có 2 dòng dữ liệu
giúp bổ sung thông tin
cho người sử dụng.

Được thiết kế bền bỉ từ khung  
kim loại, đĩa phụ và đĩa cân làm 
bằng thép không gỉ, cho việc sử

Bốn phím điều chỉnh cho phép thao tác
dễ dàng với nhiều chế độ cân.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Model PX125D PX225D PX84/E PX124/E

Mức cân lớn nhất (g) 52/120 82 82/220 82 120 220 160 220 320 420 520

Vạch chia nhỏ nhất (g) 0.00001 /
0.00001

Độ lặp lại (d) (g)

0.0001 0.0001

Độ tuyến tính (g) ± 0.0001 g

Cal tuyến tính 100, 200 g 200 mg 2 g

Thời gian ổn định (s) 10 4 2

Chức năng Cân ký, đếm mẫu, tính phần trăm,...
Đơn vị tính

Nguồn cung cấp Nguồn vào : 100 - 240V ~ 200mA 50 - 60Hz 12 - 18VA Nguồn ra: 12 VDC 0.5A

Kích thước đĩa cân 80 mm 90 mm 120 mm

Cổng kết nối RS 232, cổng USB

Kích thước cân (W x D x H) ( 209 x 321 x 309 ) mm

Nhiệt độ hoạt động từ -10°C  đến 25°C 

Kích thước thùng cân 
(W × D × H)

(507 ×  387 × 531) mm 

Trọng lượng cân 4.5 kg

Trọng lượng cả thùng  7 kg

PX 85 PX224/E

    20 mg

PX163/E

dụng trong thời gian dài.

trang bị khóa bảo mật để ngăn chặn 
hành vi can thiệp vào kết quả của cân.

màn hình LCD sáng

Pioneer
®

 
Analytical Balances

0.00001 /
0.0001

0.001

PX223/E PX323/E PX523/EPX423/E

0.00002 /
0.000020.0001

0.00010.00002 /
0.0001

0.001

± 0.0002 g ± 0.002 g

từ  10°C  đến 40°C 

mg, g, kg, Ounce, Pound, Carat, N, grn, Tael (HongKong), Tael (Singapore),Tael (Taiwan), tical, tola(India)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Cổng RS 232 và USB cho phép kết nối 
dễ dàng với PC và PLC. Đồng thời được 
trang bị khóa bảo mật để ngăn chặn 
hành vi can thiệp vào kết quả của cân.

Bốn phím điều chỉnh cho phép thao tác
dễ dàng với nhiều chế độ cân.

Góc nhìn rộng, 

Có 2 dòng dữ liệu
giúp bổ sung thông tin
cho người sử dụng.

màn hình LCD sáng

Pioneer
® Precision Balances

Model PX822/E

Mức cân lớn nhất (g) 820 1600 2200 3200 4200 5200 2200 4200 6200 8200

Vạch chia nhỏ nhất (g)

Độ lặp lại (d) (g)

0.01

Độ tuyến tính (g)

Cal tuyến tính 100, 200 g 200 g

Thời gian ổn định (s) 1 giây1

Chức năng Cân ký, đếm mẫu, tính phần trăm,...

Đơn vị tính mg, g, kg, Ounce, Pound, Carat, N, grn, Tael (HongKong), Tael (Singapore),Tael (Taiwan), tical, tola(India)

Nguồn cung cấp Nguồn vào : 100 - 240V ~ 200mA 50 - 60Hz 12 - 18VA Nguồn ra: 12 VDC 0.5A

Kích thước đĩa cân 180 mm

Cổng kết nối RS 232, cổng USB

Kích thước cân (W x D x H) ( 209x 321 x 98 ) mm

Nhiệt độ hoạt động

Kích thước thùng cân

 

(W × D × H) (550 ×  385 × 291) mm 

Trọng lượng cân 3.5 kg

Trọng lượng cả thùng  5 kg

PX 1602/E PX2202/E PX3202/E PX4202/E PX5200/E

    20 g

PX2201/E

0.1

PX4201/E PX6201/E PX8201/E

0.01 0.1
± 0.02 ± 0.2 

Nhiệt độ hoạt động từ  10°C  đến 40°C 
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 30385151

Các tính năng và thiết bị tiêu chuẩn khác
Kim loại, khung nhựa, đĩa di động bằng thép không gỉ, các cánh cửa kính bên trên và cửa bên. Đồng hồ
thời gian thực với dữ liệu thích hợp GLP / GMP, móc cân, khung bảo vệ, khóa hiệu chuẩn và sách hướng  
dẫn sử dụng, người dùng có thể lựa chọn bộ lọc môi trường, cài đặt độ sáng, tự động trừ bì, từ động mờ, 

Phụ kiện
Auxiliary Display PAD7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80251396
Density Kit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80253384
Sinker Glass for Density Determination  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83034024
USB Interface Cable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83021085
Security Device  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80850043
RS 232 Cable (25-pin)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80500524
RS 232 Cable (9-pin)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80500525
Dust Cover  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30093334
In-use Cover  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30372546
Power Adapter for Balance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46001724
ION-100A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30130303

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

các điểm hiệu chỉnh khoảng cách, báo quá tải, phần mềm khóa và menu cài đặt lại, người dùng có thể 
lựa chọn. Cài đặt chuyển tiếp và tùy chọn in dữ liệu có thể xác định người dùng thông qua ID, có phần 
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 Headquaters 

 this product is ISO 9001:2015

 

certi�ed.

mềm báo, có 4 ngôn ngữ được cài đặt.
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